DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 (kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Trương Quốc
	Bình
	20/02/1976
	TPHCM
	CĐN Nguyễn Trường Tộ

	2
	Châu Nghĩa
	Cường
	01/06/1973
	TPHCM
	tự do 

	3
	Nguyễn Phú Trọng
	Hoan
	30/04/1973
	Gia Định
	CĐN Nguyễn Trường Tộ

	4
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	03/02/1971
	Bình Định
	tự do

	5
	Đào Định 
	Kỳ
	17/07/1991
	Hà Nội
	 tự do

	6
	Trịnh Thị 
	Sáng
	09/01/1973
	TP.HCM
	ĐH Công Nghiệp TP.HCM

	7
	Lê Tần
	Tín
	20/01/1989
	Quảng Nam
	ĐH Công Nghệ Sài Gòn

	8
	Trần Đức
	Toàn
	22/02/1985
	Nam Định
	Cty chế biến khí Vũng Tàu

	9
	Từ Hữu
	Trang
	18/03/1983
	Khánh Hòa
	PTSC MC

	10
	Trần Quang
	Vinh
	25/11/1983
	Quảng Ngãi
	Vietso Petro


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Khoa học hàng hải
Chương trình: Điều khiển tàu biển
(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Phạm Văn
	Chung
	10/05/1980
	Hải Phòng
	Cty TNHH MTV Tâm Minh Đức

	2
	Hồ Lộc
	Đức
	16/02/1981
	Tiền Giang
	Trường TCN GTVT Tiền Giang

	3
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	21/10/1969
	Hà Nội
	ĐH GTVT HCM

	4
	Phạm Nguyên Đăng
	Khoa
	10/05/1977
	Long An
	Công ty cổ phần Âu Lạc

	5
	Hoàng Ngọc
	Thành
	09/01/1960
	Thanh Hóa
	ĐH GTVT HCM


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Khoa học hàng hải
Chương trình: Quản lý hàng hải
(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Thanh
	Bình
	01/08/1976
	Hà Nội
	ĐH GTVT HCM

	2
	Phạm Văn
	Bính
	14/06/1962
	Nam Định
	Cảng vụ Hàng Hải HCM

	3
	Lê Khắc
	Cường
	19/03/1980
	Quảng Ninh
	Tân cảng Sài Gòn

	4
	Nguyễn Văn
	Độ
	16/10/1984
	Hải Phòng
	Trung tâm phối hợp TKCN HH khu vực III


	5
	Đinh Nho
	Hiếu
	10/11/1981
	Nghệ An
	Cty Khảo sát Công trình ngầm PTSC

	6
	Bùi Mai
	Hoàng
	01/10/1990
	TPHCM
	 

	7
	Trần Mạnh
	Hùng
	15/05/1969
	Lạng Sơn
	Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KVI

	8
	Nguyễn Thị Lan
	Hương
	03/08/1991
	Phú Thọ
	Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực 3

	9
	Vũ Văn
	Khương
	22/09/1971
	Hải Phòng
	Cảng vụ HH Vũng Tàu

	10
	Ngô Văn
	Lập
	20/06/1977
	Đồng Tháp
	Cảng vụ Hàng Hải Đồng Tháp

	11
	Phạm Hoàng
	Mai
	30/10/1989
	HCM
	Vitaco

	12
	Trần Phương
	Nam
	22/12/1985
	Đồng  Nai
	Cảng vụ Hàng Hải HCM

	13
	Đức Ngọc
	Nam
	02/03/1970
	Hà Bắc
	Cảng vụ hàng hải Đồng Nai

	14
	Phạm Thị
	Nga
	01/09/1972
	Hưng Yên
	Cảng vụ Hàng Hải Vũng Tàu

	15
	Thái Bình
	Nhân
	04/01/1982
	Bình Định
	HTX Vận tải 26

	16
	Lương Minh
	Phú
	14/01/1983
	BR-VT
	Phú Khang

	17
	Nguyễn Hồng
	Phúc
	26/04/1984
	Hà Tĩnh
	Tân Cảng

	18
	Phạm Duy
	Phương
	01/11/1981
	Quảng Bình
	Tân cảng Sài Gòn

	19
	Đỗ Đăng
	Tú
	03/12/1985
	Nam Định
	Tân cảng Sài Gòn

	20
	Nguyễn Quang
	Tuấn
	31/12/1982
	Thanh Hóa
	Tân Cảng

	21
	Đoàn Anh
	Tuấn
	23/03/1986
	Hà Nội
	Vitaco

	22
	Đào Xuân
	Thành
	18/05/1977
	Hải Phòng
	Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KVI

	23
	Bùi Xuân
	Thiều
	10/12/1976
	Nam Định
	TCT Tân Cảng Sài Gòn

	24
	Lê Trung
	Thông
	14/12/1988
	Bến Tre
	Cảng vụ Hàng Hải Mỹ Tho

	25
	Cao Đình Hồng
	Việt
	24/09/1987
	HCM
	Vitaco

	26
	Vũ Tiến
	Việt
	11/07/1967
	Thái Bình
	Hoa tiêu 9


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Đoàn Công
	Đức
	14/12/1984
	Hải Dương
	Cty TNHH MTV đóng , sửa tàu Hải Minh

	2
	Thái Hữu
	Hải
	23/03/1984
	Vĩnh Phú
	Ba Son

	3
	Bạch Trọng
	Thanh
	29/09/1988
	Đồng Nai
	XN Ống- Tổng Cty Ba Son


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo: Khai thác và bảo trì tàu thủy

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Trần Văn
	Chiến
	12/07/1972
	Quảng Bình
	Viện Kỹ thuật Hải Quân

	2
	Nguyễn Đức
	Chuẩn
	25/09/1966
	Hải Dương
	ĐH GTVT HCM

	3
	Phạm Văn
	Hưng
	04/02/1975
	Nam Định
	Hải đoàn 129

	4
	Hoàng Văn
	Kha
	02/03/1983
	Nam Định
	XN VTB CTL Vietsopetro

	5
	Phí Hồng
	Mạnh
	20/11/1983
	Thái Bình
	Viesopetro

	6
	Phạm Nguyễn Trọng
	Nguyên
	20/12/1982
	Khánh Hòa
	CP VTB Nhật Việt

	7
	Phạm Phú
	Nhường
	30/05/1986
	Phú Yên
	PTSC MC

	8
	Phan Hoàng
	Phong
	19/06/1989
	Quảng Bình
	CP CN Cao su Miền Nam

	9
	Nguyễn Văn
	Quang
	19/04/1989
	Nam Định
	 

	10
	Huỳnh Trung
	Tín
	28/02/1985
	Bình Dương
	CĐ nghề GTVT Đường Thủy II

	11
	Nguyễn Ngọc
	Tịnh
	29/02/1984
	Phú Yên
	Cty Toàn cầu

	12
	Lê Thế
	Võ
	26/11/1989
	Hải Dương
	Cảnh sát biển vùng 3

	13
	Huỳnh Xuân
	Vui
	15/08/1983
	Bình Định
	Tổng Cty Ba Son


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí ô tô

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Trần Quốc
	Bảo
	09/04/1979
	Nam Định
	Trường CĐN cơ giới và thủy Lợi

	2
	Liễu Khoa
	Hưởng
	29/08/1992
	Sóc Trăng
	Mới TN

	3
	Võ Duy
	Minh
	02/08/1987
	Quảng Ngãi
	Mới TN

	4
	Nguyễn Xuân
	Ngọc
	27/04/1982
	HCM
	ĐH Công Nghiệp HCm

	5
	Trần Anh
	Tuấn
	17/04/1980
	HCM
	Cty VT bộ Tân Cảng

	6
	Triệu Ngọc
	Thanh
	27/10/1990
	Cao Bằng
	Mới TN


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chương trình đào tạo: Xây dựng cầu hầm

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Lê Đình
	An
	06/12/1981
	Tiền Giang
	Phòng QLĐT thị xã Gò Công , Tiền Giang

	2
	Trần Công
	Biên
	15/09/1980
	Thanh Hoá
	Cty TvXD CT Thăng Long

	3
	Lê Ngọc Minh
	Châu
	18/12/1976
	Huế
	Khu QL GTĐT số 4

	4
	Phan Văn
	Dũng
	26/06/1990
	Nghệ An
	Cty CP Tv TK GTVT 4

	5
	Trần Văn
	Dũng
	16/9/1977
	Bắc Giang
	UBND TT Vĩnh An

	6
	Trịnh Văn
	Duy
	10/03/1982
	Bắc Ninh
	Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Cửu

	7
	Hoàng Minh
	Hải
	14/06/1979
	Quảng Bình
	CTY CP TV 497

	8
	Nguyễn Văn
	Hoa
	01/06/1990
	Hà Nội
	 

	9
	Nguyễn Thái
	Hòa
	08/06/1976
	Bình Thuận
	Khu QL GTĐT số 3

	10
	Trương Minh
	Hoàn
	10/08/1991
	Quảng Bình
	Cty TNHH XD TM Hoài Thu

	11
	Mai Hữu
	Lân
	22/10/1979
	Đồng Nai
	Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Phú

	12
	Võ Bá
	Nguyên
	10/02/1983
	Phú Yên
	Cty TNHH TM DV Quỳnh Lâm

	13
	Trịnh Linh
	Phương
	27/1/1971
	Tiền Giang
	Khu QL GTĐT số 3

	14
	Nguyễn Quang
	Phương
	04/02/1977
	Hải Phòng
	Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Vĩnh Cửu, ĐN

	15
	Phạm Ngọc
	Quang
	12/08/1984
	Tp.HCM
	Sở KH và ĐT Tp.HCM

	16
	Trần Du
	Tiến
	20/10/1982
	Tp.HCM
	Cty CP XDGT Gia Long

	17
	Bùi Trọng
	Tuệ
	11/05/1974
	Hà Tĩnh
	CHI CỤC QLĐB II

	18
	Nguyễn Văn
	Thanh
	04/10/1980
	Nghệ An
	Cty TNHH Bá Lộc

	19
	Nguyễn Văn
	Thành
	24/10/1984
	Hà Nội
	Cty CP XDGT Gia Long

	20
	Lê Tiến 
	Liêm
	10/09/1984
	Bạc Liêu
	Sở quy hoạch kiến trúc TPHCM

	21
	Lê Huy
	Thắng
	05/02/1978
	Thanh Hóa
	Cty TNHH Tuấn Thắng

	22
	Đỗ Nhựt
	Thiên
	01/02/1980
	Tiền Giang
	Khu QL GTĐT số 3

	23
	Lê Quang
	Vinh
	26/09/1982
	Thanh Hoá
	CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

	24
	Nguyễn Thị
	Xuân
	09/04/1991
	Thái Bình
	 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chương trình đào tạo: Đường ô tô và đường thành phố

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Phạm Mạnh
	Chính
	26/04/1991
	Bình Định
	Cty CP TV TK GTVT Bình Định

	2
	Trần Tiến
	Dũng
	25/07/1973
	Bình Định
	DNTN Tuấn Hiền

	3
	Trần Thanh
	Hải
	20/11/1982
	Bình Dương
	Phòng QLĐT

	4
	Lương Đức
	Hiệp
	27/10/1978
	Quảng Ngãi
	Sở GTVT Lâm Đồng

	5
	Lê Tuấn Giang
	Hoà
	26/04/1982
	Hà Nội
	Phòng QLĐT huyện Bình Chánh

	6
	Nguyễn Minh
	Hùng
	01/01/1992
	Phú Yên
	tự do

	7
	Trần Thế
	Hùng
	07/11/1991
	Quảng Bình
	Cty CP TV TK GTVT phía Nam

	8
	Trương Thị Kim
	Hường
	15/09/1980
	Bình Định
	Ban Quản lý dự án

	9
	Phạm Ngọc
	Lâm
	14/09/1989
	Hà Nội
	Cty CP ĐT và TM 319

	10
	Trương Công
	Lực
	10/03/1992
	Quảng Ngãi
	Tự do

	11
	Lê Quốc
	Phát
	25/08/1990
	Quảng Ngãi
	Mới TN

	12
	Nguyễn Hoàng
	Quân
	30/07/1987
	Bình Thuận
	DNTN Ngọc Hân

	13
	Trịnh Khắc Hồng
	Quang
	04/06/1991
	Phú Yên
	Mới TN

	14
	Võ Minh
	Quang
	03/03/1981
	Bình Thuận
	Cty CP ĐT-XD Phúc Thịnh

	15
	Đỗ Minh
	Quý
	20/04/1989
	Quảng Ngãi
	Cty TNHH VTco

	16
	Bùi Đình
	Quyền
	16/11/1982
	Thanh Hóa
	Cty XD Gold Nam Long

	17
	Phan Hùng
	Sơn
	01/07/1985
	HCM
	UBND Phường Tăng Nhơn Phú A

	18
	Lê Quang
	Tăng
	01/07/1991
	Phú Yên
	Tự do

	19
	Phan Thành
	Tâm
	01/01/1993
	Bình Định
	Mới TN

	20
	Nguyễn Văn
	Tình
	19/04/1990
	Lâm Đồng
	Cty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu

	21
	Nguyễn Bảo
	Toàn
	17/10/1992
	Gia Lai
	Tự do

	22
	Trương Quốc
	Tuấn
	29/11/1991
	Phú Yên
	Mới TN

	23
	Huỳnh Thanh
	Tuấn
	18/02/1991
	HCM
	Mới TN 

	24
	Dương Minh
	Tuấn
	07/08/1990
	Phú Yên
	Cty TNHH VTco

	25
	Nguyễn Trọng
	Thạch
	23/02/1990
	Bình Thuận
	Tự do

	26
	Nguyễn Chí
	Thuận
	20/06/1988
	Quảng Nam
	Cty TNHH XD và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn

	27
	Trần Ngọc
	Vũ
	04/01/1992
	Quãng Ngãi
	Tự do

	28
	Nguyễn Thành
	Vương
	19/11/1981
	Bình Định
	CT TNHH XD Thuận Đức

	29
	Bùi Thị
	Xuân
	16/09/1984
	Nam Định
	Cty CP TV KĐ XD Tiến Đạt


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chương trình đào tạo: Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Đoàn Xuân
	Bích
	28/02/1990
	Quảng Nam
	Trung tâm quản lý và điều hành VTHKCC TPHCM

	2
	Trần Thái 
	Bình
	29/01/1980
	Đồng Tháp
	Phân Viện KHCN-GTVT Phía Nam

	3
	Nguyễn Thị Lan
	Chi
	20/11/1992
	Đồng Tháp
	Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hưng Nghiệp

	4
	Lê Trần
	Chí
	04/06/1991
	Ninh Thuận
	Sở Kế Hoạc và Đầu Tư TP HCM

	5
	Phạm Tiến
	Dũng
	25/07/1967
	Hà Tĩnh
	Phân viện KH CN -GTVT phía Nam

	6
	Phạm Văn
	Dũng
	01/11/1969
	 Bình Dương
	Sở GTVT Đồng Nai

	7
	Đoàn Mạnh
	Hà
	28/06/1987
	Hà Nam
	Phòng quản lý đô thị- UBND Quận 7

	8
	Thân Thị 
	Hoàn
	10/04/1987
	Bắc Giang
	TT Môi trường và Phát triển GTVT

	9
	Phạm Xuân
	Hùng
	25/09/1983
	Bình Thuận
	Cty TNHH Xây Dựng và Quản Cáo Hoang Gia

	10
	Nguyễn Văn
	Huyên
	05/11/1989
	Quảng Ninh
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Bình An

	11
	Nguyễn Anh
	Khoa
	18/05/1986
	Tiền Giang
	Tự Do

	12
	Dương Quang
	Lâm
	02/08/1979
	Hải Phòng
	Khu Quản lý đường thủy đường bộ Đồng Nai

	13
	Lê Thanh
	Liêm
	25/11/1969
	Hà Nội
	Liên doanh NJPT

	14
	Nguyễn 
	Linh
	04/07/1977
	Lai Châu
	Sở GTVT Đồng Nai

	15
	Hồ Văn
	Lời
	18/10/1987
	Tiền Giang
	TT Nghiên Cứu Phát Triển GTVT

	16
	Nguyễn Văn
	Nghiệp
	27/10/1989
	Tây Ninh
	Cty CPĐTXD NN&PTNT Tây Ninh

	17
	Cao Thị
	Nhỏ
	02/10/1991
	Nghệ An
	Tự Do

	18
	Nguyễn Trang Uyên
	Như
	07/07/1988
	Long An
	Trường CĐ Nghề GTVT Đường Thủy 2

	19
	Trần Vĩnh
	Phú
	10/10/1992
	Quảng Bình
	Tự Do

	20
	Phạm Trung 
	Quân
	15/09/1989
	Tây Ninh
	Cty CP TV XD Phúc Kiến

	21
	Hà Anh
	Tuấn
	04/05/1970
	Nam Định
	UBND Quận Tân Phú

	22
	Nguyễn Quốc 
	Tuấn
	01/01/1970
	Hà Tĩnh
	TT Môi trường và Phát triển GTVT

	23
	Võ Thanh
	Tuấn
	02/10/1990
	Quãng Ngãi
	Tự Do

	24
	Nguyễn Văn
	Thành
	27/05/1985
	Gia Lai
	Phòng QL XDCTGTĐB- Sở GTVT TP HCM

	25
	Từ Nam
	Thành
	07/08/1971
	Bắc Thái
	Sở GTVT Đồng Nai

	26
	Lê Bá 
	Thảo
	18/10/1978
	Nam Định
	TT Nghiên cứu phát triển GTVT

	27
	Võ Văn
	Thân
	16/08/1978
	Quảng Ngãi
	C.Ty Nam Hưng Thịnh

	28
	Phan Hữu
	Thế
	22/07/1975
	Bình Định
	Cục quản lý đường bộ IV

	29
	Đặng Trần
	Thịnh
	16/10/1985
	TPHCM
	Phòng quản lý đô thị Quận 2

	30
	Phan Thế 
	Trung
	18/06/1991
	Bình Định
	 

	31
	Võ Việt 
	Trung
	24/12/1980
	Quãng Ngãi
	TT Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

	32
	Trần Dương 
	Vũ
	10/09/1974
	Hà Nội
	Phòng quản lý đô thị Biên Hòa

	33
	Trần Trọng
	Vương
	30/10/1983
	Quãng Ngãi
	Cty POSCOE&C


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Bùi Quang
	Anh
	13/06/1991
	Hà Tĩnh
	Tự Do

	2
	Nguyễn Đình
	Bách
	06/04/1976
	Tiền Giang
	Cty TNHH XD-TM D&B

	3
	Nguyễn Văn
	Công
	1982
	Tiền Giang
	Ban QL các dự án đầu tư và XD huyện Cái Bè

	4
	Trương Trung
	Chánh
	18/9/1973
	Vĩnh Long
	Cty TNHH TV-XD Khánh Như

	5
	Phạm Minh
	Châu
	09/04/1977
	Quảng Nam
	Cty CP Sông Hồng Sài Gòn

	6
	Phan Công
	Chiến
	03/08/1987
	Nghệ An
	Cty TNHH TV-TK-XD Song Long

	7
	Nguyễn Thành
	Duy
	21/9/1977
	Tiền Giang
	Thanh tra TP.Mỹ Tho

	8
	Nguyễn Tuấn
	Đạt
	13/1/1988
	Quảng Ngãi
	Tự Do

	9
	Trần Minh
	Đức
	26/1/1977
	Tiền Giang
	Phòng QLĐT tp.Mỹ Tho

	10
	Trần Minh
	Hà
	06/08/1982
	Tiền Giang
	Cty TNHH XD Thuận Kiều

	11
	Đỗ Ngọc
	Hải
	12/12/1973
	Hải Phòng
	Khu QLGTĐT số 2

	12
	Huỳnh Xuân
	Hoài
	24/6/1980
	An Giang
	Ban CTCC Tp.Châu Đốc

	13
	Trần Thanh
	Hoàng
	09/07/1985
	Tp.HCM
	Sở KH và ĐT tỉnh Tiền Giang

	14
	Lê Thanh
	Hồng
	23/4/1986
	Bến Tre
	Ban QL các dự án đầu tư và XD huyện Bình Đại

	15
	Ngô Thanh
	Huy
	15/9/1991
	Tiền Giang
	Cty tư vấn cấp thoát nước và môi trường- WASE

	16
	Phạm Đăng
	Khoa
	04/02/1978
	Tiền Giang
	Ban QL các dự án đầu tư và XD TXGC,TG

	17
	Nguyễn Anh
	Khoa
	07/12/1983
	Bến Tre
	Ban QL các dự án đầu tư và XD Tp.Mỹ Tho

	18
	Nguyễn Hoàng
	Khuyên
	1978
	Tiền Giang
	Sở KH và ĐT

	19
	Nguyễn Văn
	Lành
	01/01/1980
	Tp.HCM
	Cty TNHH MTV cấp nước nông thôn TG

	20
	Trương Văn
	Liêm
	08/05/1978
	Tiền Giang
	Cty CP TV-ĐT GTTL Tiền Giang

	21
	Võ Thị
	Linh
	14/9/1985
	Tiền Giang
	Ban QL các dự án đầu tư và XD TXGC

	22
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	01/10/1988
	Nghệ An
	 

	23
	Nguyễn Hoàng
	Ngân
	19/4/1982
	Tiền Giang
	Ban QL các dự án đầu tư và XD huyện Tân Phước, Tiền Giang

	24
	Nguyễn Thành
	Ngoãn
	12/06/1980
	Long An
	Tự Do

	25
	Võ Tấn
	Phát
	15/3/1967
	Long An
	Phòng QLĐT tp.Mỹ Tho

	26
	Trương Văn
	Tính
	18/9/1992
	Tiền Giang
	Cty CP TV-ĐT GTTL Tiền Giang

	27
	Phạm Thanh
	Tuấn
	1980
	Tiền Giang
	Ban QL các dự án đầu tư và XD huyện

	28
	Lê Minh
	Tùng
	14/9/1979
	Long An
	Tự Do

	29
	Hoàng
	Tùng
	02/02/1984
	Đắk Lắk
	Kiểm toán nhà nước khu vực IX

	30
	Nguyễn Nhựt
	Thanh
	31/5/1983
	Tiền Giang
	Cty TNHH MTV cấp nước nông thôn TG

	31
	Nguyễn Ngọc
	Thành
	22/7/1983
	Tp.HCM
	Ban QLĐTXDCT huyện Củ Chi


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015-2017
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

(kèm theo quyết định số 530 /QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 07 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác

	1
	Cao Tuấn
	Anh
	21/01/1992
	Hà Nội
	Mới tốt nghiệp ĐH

	2
	Khoa Tuấn
	Anh
	20/01/1975
	Hải Phòng
	Ngân hàng Hàng hải chi nhánh Vũng Tàu

	3
	Nguyễn Nguyệt
	Anh
	01/10/1972
	Hải Phòng
	CTy CP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng

	4
	Nguyễn Duy
	Ánh
	20/12/1981
	Hà Tĩnh
	Trung tâm y tế Viet-xo

	5
	Nguyễn Thị
	Bích
	30/04/1973
	Quảng Bình
	Trường TCKTKT Nguyễn hữu cảnh

	6
	Nguyễn Thị Thanh
	Dung
	01/04/1971
	Hà Nội
	Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

	7
	Chu Nữ Hạnh
	Dung
	28/07/1992
	Nghệ An
	Mới tốt nghiệp ĐH

	8
	Đỗ Thế
	Dũng
	18/02/1989
	Quảng Ngãi
	Cty Minh Hưng

	9
	Trần Hoàng
	Dũng
	08/07/1991
	TP HCM
	Mới tốt nghiệp ĐH

	10
	Trần Bá
	Dũng
	01/10/1976
	HCM
	Cty Tân Cảng - Long Bình

	11
	Phạm Thị Hồng
	Duyên
	07/07/1990
	Ninh Bình
	Cty LD vận tải Evergreen Vn

	12
	Nguyễn Văn
	Dương
	12/01/1976
	Thái Bình
	Cao đẳng nghề GTVT3

	13
	Nguyễn Đình
	Dương
	01/01/1991
	Hà Tĩnh
	Tổng Cty TC Sài Gòn

	14
	Nguyễn Minh
	Đức
	10/10/1971
	Cần Thơ
	Quân Đoàn 4

	15
	Bùi Thanh
	Hải
	28/11/1987
	Hải Phòng
	Cty TNHH TM DV Giao nhận Vận tải Huỳnh Đạt 

	16
	Nguyễn Thanh
	Hải
	06/04/1974
	Hà Nội
	Cục Hải Quan HCM

	17
	Đáo Bá
	Hanh
	20/04/1985
	Hải Dương
	Công ty dịch vụ cơ khí Hàng Hải PTSC

	18
	Nguyễn Thị Thúy
	Hằng
	01/06/1978
	Hải Phòng
	Cty CP XD Quỳnh Anh

	19
	Tạ Thị
	Hằng
	02/02/1992
	Nam Định
	Cty vận tải Container T.S

	20
	Lưu Đức
	Hiểu
	08/08/1983
	Nam Định
	DNTN esport

	21
	Đỗ Nam
	Hoàn
	24/08/1981
	HCM
	CP VTB Nhật Việt

	22
	Phạm Văn
	Huấn
	02/10/1992
	Hưng Yên
	Cty vận tải Container T.S

	23
	Vũ Thị
	Huệ
	16/04/1989
	Hải Dương
	Tân Cảng Sài Gòn

	24
	Đỗ Thái
	Huy
	18/03/1990
	TP HCM
	Gemadept Logistic

	25
	Lê Quang
	Huy
	17/09/1991
	Thừa Thiên Huế
	Tự do

	26
	Vũ Quang
	Huy
	07/09/1985
	Hà Nội
	Baria Serece

	27
	Vũ Thị Thu
	Huyền
	15/07/1974
	Nam Định
	Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

	28
	Trần Quang
	Hưng
	03/09/1992
	Hải Dương
	Tân Cảng Sài Gòn

	29
	Phạm Thanh
	Hưng
	12/10/1982
	Ninh Bình
	Tổng Cty TC Sài Gòn

	30
	Phan Thanh
	Hưng
	18/04/1984
	Hải Phòng
	Viện CNTT&TĐH

	31
	Nguyễn Thị
	Kiều
	11/02/1978
	Quảng Nam
	Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

	32
	Nguyễn Văn
	Khang
	17/04/1984
	HCM
	Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

	33
	Nguyễn Trọng
	Khoa
	17/08/1992
	Phú Yên
	Cty CP tiếp vận Xanh

	34
	Phạm Thị
	Liễu
	20/08/1978
	Gia Lai
	Tân Cảng Sài Gòn

	35
	Nguyễn Văn
	Long
	15/12/1989
	Nghệ An
	BQL ĐT DA Nạo vét luồng Xoài Rạp

	36
	Huỳnh Thị Thanh
	Mai
	10/03/1983
	Vũng Tàu
	Cty TNHH TM DV Giao nhận Vận tải Huỳnh Đạt 

	37
	Diệp Xuân
	Minh
	02/01/1987
	Nam Định
	Cty TNHH MTV DV Khai thác hải sản Biển Đông

	38
	Hà Cao
	Minh
	26/09/1991
	Vũng Tàu
	Cảng DV Dầu Khí

	39
	Nguyễn Hải
	Nam
	28/06/1986
	Hải Phòng
	Cty CP VTB Vinaship HCM

	40
	Vũ Ngọc
	Nam
	02/05/1990
	Lâm Đồng
	Cty Hóa Chất Phúc Lộc Thành

	41
	Lê Hải
	Nam
	11/03/1989
	Hải Dương
	Tân Cảng Sài Gòn

	42
	Lê Bảo
	Nga
	24/08/1990
	Hải Dương
	Xí ngiệp cảng ODA- Tân Cảng Cái Mép

	43
	Lê Đình
	Nghiệm
	24/03/1990
	Nghệ An
	Cty Cp địa ốc Tân Cảng

	44
	Đỗ Cao
	Nhân
	06/02/1992
	Thanh Hóa
	Mới tốt nghiệp ĐH

	45
	Hồ Lê
	Nhật
	02/05/1988
	Khánh Hòa
	Chi nhánh Cty TNHH DỊch vụ tin học FPT

	46
	Nguyễn Thị Hồng
	Phúc
	09/11/1986
	Vũng Tàu
	Sở GTVT

	47
	Bùi Thị
	Phương
	07/03/1972
	Hải Dương
	Phòng Chính Trị Tân cảng SG

	48
	Lê Thụy Trúc
	Phương
	21/08/1992
	Khánh Hòa
	Phú Khang

	49
	Lê Nguyễn Hoàng
	Phương
	26/10/1992
	Vĩnh Phúc
	Cty CP Sao Mai

	50
	Trần Mai
	Quyên
	26/10/1992
	Bình Định
	Mới tốt nghiệp ĐH

	51
	Đỗ
	Quyên
	27/10/1992
	DakLak
	Cty TNHH Hóa Chất Lộc Thành

	52
	Lê Thị
	Quỳnh
	01/06/1988
	Nam Định
	Cty TNHH KMTC Air sea service VN

	53
	Bùi Thị Trúc
	Quỳnh
	27/09/1991
	Bình Dương
	Cty CP QL Bảo Trì ĐT NĐ số 10

	54
	Lê Văn
	Toàn
	18/10/1985
	Thanh Hóa
	Cục Hải Quan HCM

	55
	Hà Thanh
	Tùng
	20/06/1990
	Ninh Bình
	Tân Cảng Sài Gòn

	56
	Nguyễn Phương
	Thanh
	26/07/1987
	Hải Phòng
	Tân Cảng Sài Gòn

	57
	Bùi Duy
	Thành
	08/09/1989
	Hải Phòng
	Tân Cảng Sài Gòn

	58
	Nguyễn Hồng
	Thảo
	25/12/1982
	Ninh Thuận
	Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

	59
	Hoàng Đức
	Thịnh
	27/10/1974
	Hà Nam
	Trung Tâm Điều Độ Cảng -TCSG

	60
	Nguyễn Văn
	Thủy
	17/02/1981
	Vũng Tàu
	Cty Cp DVTH Dầu khí Vũng Tàu

	61
	Nguyễn Minh
	Trọng
	25/05/1984
	Thái Bình
	Cty CP Tân Cảng Cái Mép

	62
	Nguyễn Thanh
	Trung
	10/12/1991
	BR-VT
	Mới tốt nghiệp ĐH

	63
	Nguyễn Hoàng
	Việt
	12/10/1991
	Tiền Giang
	Cty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn

	64
	Phạm Thị
	Yên
	29/01/1990
	Hải Phòng
	Cty Bình An

	65
	Lưu Thị Hoàng
	Yến
	20/08/1976
	Hải Phòng
	Tân Cảng Sài Gòn


